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1 ENENIU17001 Trần Hữu Thịnh 17 14/8/1999 X 9/2017 12/2021 12/2023

2 ENENIU17007 Nguyễn Cao Tiến 17 8/5/1999 X 9/2017 12/2021 12/2023

3 ENENIU17008 Hạ Nguyễn Lê Khánh 17 2/9/1999 X 9/2017 12/2021 12/2023

4 ENENIU17011 Phan Ngọc Bách 17 15/11/1999 X 9/2017 12/2021 12/2023

5 ENENIU17023 Phạm Đường Minh Nhật 17 3/12/1999 X 9/2017 12/2021 12/2023

6 ENENIU17031 Nguyễn Hồng Phong 17 28/6/1999 X 9/2017 12/2021 12/2023

7 ENENIU17039 Nguyễn Đức Lợi 17 8/11/1999 X 9/2017 12/2021 12/2023

8 ENENIU17044 Hồ Nguyễn Trung Quân 17 5/10/1999 X 9/2017 12/2021 12/2023

9 ENENIU17046 Phan Tuấn Anh 17 12/12/1999 X 9/2017 12/2021 12/2023

10 ENENIU17047 Nguyễn Huy Nhật 17 3/10/1999 X 9/2017 12/2021 12/2023

11 ENENIU17049 Nguyễn An Hưng 17 11/11/1999 X 9/2017 12/2021 12/2023

12 ENENIU18004 Nguyễn Nhựt Anh 18 16/12/2000 X 9/2018 12/2022 12/2024

13 ENENIU18012 Vũ Nam Bình 18 17/9/2000 X 9/2018 12/2022 12/2024

14 ENENIU18015 Ngô Anh Dũng 18 13/12/2000 X 9/2018 12/2022 12/2024

15 ENENIU18018 Dương Hồng Gia 18 6/1/2000 X 9/2018 12/2022 12/2024

16 ENENIU18021 Nguyễn Trọng Hoàng Giang 18 21/8/2000 X 9/2018 12/2022 12/2024

17 ENENIU18027 Nguyễn Vinh Hiển 18 4/12/2000 X 9/2018 12/2022 12/2024

18 ENENIU18030 Vũ Xuân Hoàng 18 11/5/2000 X 9/2018 12/2022 12/2024

19 ENENIU18034 Tạ Minh Khang 18 29/3/2000 X 9/2018 12/2022 12/2024

20 ENENIU18041 Nguyễn Hoàng Long 18 26/10/2000 X 9/2018 12/2022 12/2024

21 ENENIU18042 Nguyễn Đỗ Hoàng Long 18 4/3/2000 X 9/2018 12/2022 12/2024

22 ENENIU18043 Nguyễn Hải Long 18 30/7/2000 X 9/2018 12/2022 12/2024

(Kèm theo Công văn số        /ĐHQT-CTSV ngày      tháng      năm 2021 

của Hiệu trưởng trường Đại học Quốc tế)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỘ TUỔI NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

ĐANG HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

BỘ MÔN ANH
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23 ENENIU18044 Trần Đức Minh 18 24/1/2000 X 9/2018 12/2022 12/2024

24 ENENIU18059 Nguyễn Trí Tâm 18 4/2/2000 X 9/2018 12/2022 12/2024

25 ENENIU18067 Lê Minh Toàn 18 15/3/2000 X 9/2018 12/2022 12/2024

26 ENENIU18072 Đặng Phương Tùng 18 13/11/2000 X 9/2018 12/2022 12/2024

27 ENENIU18093 Phạm Quang Duy 18 15/12/2000 X 9/2018 12/2022 12/2024

28 ENENIU18100 Nguyễn Trí Đăng 18 8/5/1997 X 9/2018 12/2022 12/2024

29 ENENIU18103 Nguyễn Hoàng Khôi Nguyên 18 19/12/2000 X 9/2018 12/2022 12/2024

30 ENENIU18107 Mau Gia Đông 18 29/4/2000 X 9/2018 12/2022 12/2024

31 ENENIU18109 Trịnh Gia Hưng 18 25/9/2000 X 9/2018 12/2022 12/2024

32 ENENIU18110 Lê Triệu Long 18 9/8/1999 X 9/2018 12/2022 12/2024

33 ENENIU18111 Trần Minh Huy 18 15/7/2000 X 9/2018 12/2022 12/2024

34 ENENIU18121 Phạm Duy Khoa 18 1/1/2000 X 9/2018 12/2022 12/2024

35 ENENIU18127 Nguyễn Minh Quân 18 20/11/2000 X 9/2018 12/2022 12/2024

36 ENENIU18141 Trần Hoàng Khanh 18 2/1/2000 X 9/2018 12/2022 12/2024

37 ENENIU19001 Nguyễn Đặng Hoàng An 19 6/5/2001 X 9/2019 12/2023 12/2025

38 ENENIU19006 Nguyễn Hoàng Dũng 19 9/8/2001 X 9/2019 12/2023 12/2025

39 ENENIU19007 Bùi Thế Duyệt 19 29/9/2001 X 9/2019 12/2023 12/2025

40 ENENIU19009 Nguyễn Gia Huấn 19 15/1/2001 X 9/2019 12/2023 12/2025

41 ENENIU19011 Nguyễn Đăng Khoa 19 14/2/2001 X 9/2019 12/2023 12/2025

42 ENENIU19013 Vũ Bá Lộc 19 24/11/2001 X 9/2019 12/2023 12/2025

43 ENENIU19016 Đoàn Tiến Ngọc 19 27/9/1996 X 9/2019 12/2023 12/2025

44 ENENIU19025 Nguyễn Trà Việt Tiến 19 22/6/2001 X 9/2019 12/2023 12/2025

45 ENENIU19045 Vũ Minh Đức 19 5/2/2001 X 9/2019 12/2023 12/2025

46 ENENIU19049 Nguyễn Thanh Hải 19 11/6/2001 X 9/2019 12/2023 12/2025

47 ENENIU19051 Nguyễn Văn Thế Hoàng 19 12/1/2001 X 9/2019 12/2023 12/2025

48 ENENIU19052 Hùynh Anh Hưng 19 8/2/2001 X 9/2019 12/2023 12/2025

49 ENENIU19054 Trần Hữu 19 13/12/2001 X 9/2019 12/2023 12/2025

50 ENENIU19055 Nguyễn Quang Huy 19 24/9/2001 X 9/2019 12/2023 12/2025

51 ENENIU19056 Nguyễn Khánh Gia Huy 19 14/4/2001 X 9/2019 12/2023 12/2025
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52 ENENIU19068 Võ Nhật Nam 19 29/10/2001 X 9/2019 12/2023 12/2025

53 ENENIU19075 Trần Hùynh Bảo Ngọc 19 2/10/2001 X 9/2019 12/2023 12/2025

54 ENENIU19083 Nguyễn Hoài Phúc 19 6/8/2001 X 9/2019 12/2023 12/2025

55 ENENIU19093 Bùi Thanh Sang 19 28/3/2001 X 9/2019 12/2023 12/2025

56 ENENIU19094 Trần Vũ Hoài Sơn 19 28/10/2001 X 9/2019 12/2023 12/2025

57 ENENIU19095 Phạm Cao Sơn 19 20/2/2001 X 9/2019 12/2023 12/2025

58 ENENIU19098 Nguyễn Nhật Tân 19 9/1/2001 X 9/2019 12/2023 12/2025

59 ENENIU19099 Nguyễn Minh Tân 19 30/11/2001 X 9/2019 12/2023 12/2025

60 ENENIU19116 Trịnh Đức Trí 19 2/6/2001 X 9/2019 12/2023 12/2025

61 ENENIU19128 Đặng Thành Tài 19 7/10/2001 X 9/2019 12/2023 12/2025

62 ENENIU20060 Trần Kiến Bân 20 30/4/2002 X 9/2020 12/2024 12/2026

63 ENENIU20068 Nguyễn Hà Minh Khoa 20 15/7/2002 X 9/2020 12/2024 12/2026

64 ENENIU20093 Đặng Cao Dương 20 20/7/2002 X 9/2020 12/2024 12/2026

65 ENENIU20097 Phạm Minh Tín 20 26/10/2002 X 9/2020 12/2024 12/2026

66 ENENIU20101 Nguyễn Long Duy 20 21/6/2002 X 9/2020 12/2024 12/2026

67 ENENIU20109 Uông Quốc Bảo 20 3/7/2002 X 9/2020 12/2024 12/2026

68 ENENIU20128 Thái Minh Thuận 20 14/11/2002 X 9/2020 12/2024 12/2026

69 ENENIU20131 Nguyễn Đình Thiên Long 20 27/3/2002 X 9/2020 12/2024 12/2026

70 ENENIU20134 Phạm Hoàng Tuấn Anh 20 11/5/2002 X 9/2020 12/2024 12/2026

71 ENENIU20152 Ninh Hải Đăng 20 16/7/2002 X 9/2020 12/2024 12/2026

72 ENENIU20153 Nguyễn Cao Thắng 20 29/1/2002 X 9/2020 12/2024 12/2026

73 ENENIU20157 Nguyễn Minh Duy 20 22/10/2002 X 9/2020 12/2024 12/2026

74 ENENIU20173 Trần Việt Anh 20 13/2/2002 X 9/2020 12/2024 12/2026

75 ENENIU20177 Lê Nguyễn Thành Tài 20 28/8/2002 X 9/2020 12/2024 12/2026

76 ENENWE20026 Trần Nhựt Tiến 20 19/5/2002 X 9/2020 12/2024 12/2026

77 ENENWE20029 Cao Nhật Tân 20 22/8/2002 X 9/2020 12/2024 12/2026

78 ENENWE20030 Mai Quốc Dũng 20 2/4/2001 X 9/2020 12/2024 12/2026

79 ENENWE20034 Phạm Hữu Minh Tiến 20 24/10/2002 X 9/2020 12/2024 12/2026

80 ENENWE20036 Vũ Khải Anh 20 18/4/2002 X 9/2020 12/2024 12/2026
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81 ENENWE20038 Trần Quang Nhật 20 3/12/2002 X 9/2020 12/2024 12/2026

82 ENENWE20039 Lê Phước Chuyên 20 23/8/2002 X 9/2020 12/2024 12/2026

83 ENENWE20044 Nguyễn Trường Hải 20 15/9/2002 X 9/2020 12/2024 12/2026

84 ENENWE20051 Hoàng Phan Trung Nghĩa 20 23/10/2002 X 9/2020 12/2024 12/2026

85 ENENWE20057 Nguyễn Hùynh Phục Thiện 20 16/2/2002 X 9/2020 12/2024 12/2026

86 ENENWE20059 Trần Minh Đăng 20 2/1/2002 X 9/2020 12/2024 12/2026

87 ENENWE20068 Phạm Thành An 20 9/2/2002 X 9/2020 12/2024 12/2026

88 ENENWE20073 Lê Hoàng Phúc 20 27/4/2002 X 9/2020 12/2024 12/2026

89 ENENWE20076 Lê Nam Quân 20 5/3/2002 X 9/2020 12/2024 12/2026

90 ENENIU21008 Vũ Huy Hoàng 21 2/1/2003 X 9/2021 12/2025 12/2027

91 ENENIU21028 Đặng Bảo Dương 21 16/10/2003 X 9/2021 12/2025 12/2027

92 ENENIU21048 Hồ Bá Thuận 21 11/8/2003 X 9/2021 12/2025 12/2027

93 ENENIU21068 Tiêu Phúc Tài 21 4/1/2003 X 9/2021 12/2025 12/2027

94 ENENIU21073 Nguyễn Tấn Đạt 21 28/1/2002 X 9/2021 12/2025 12/2027

95 ENENIU21074 Nguyễn Thiên Quang 21 26/7/1997 X 9/2021 12/2025 12/2027

96 ENENIU21078 Dương Đào Khải An 21 15/1/2003 X 9/2021 12/2025 12/2027

97 ENENIU21087 Cáp Thành Danh 21 20/2/2003 X 9/2021 12/2025 12/2027

98 ENENIU21101 Lê Quốc Hùng 21 17/10/2003 X 9/2021 12/2025 12/2027

99 ENENIU21135 Vũ Hoàng Phúc 21 19/7/2003 X 9/2021 12/2025 12/2027

100 ENENIU21139 Đoàn Nhật Quang 21 3/10/2003 X 9/2021 12/2025 12/2027

101 ENENIU21140 Nguyễn Trần Minh Quốc 21 20/2/2003 X 9/2021 12/2025 12/2027

102 ENENIU21148 Nguyễn Lê Quốc Thịnh 21 19/8/2003 X 9/2021 12/2025 12/2027

103 ENENIU21157 Đặng Minh Triết 21 5/2/2003 X 9/2021 12/2025 12/2027

104 ENENIU21159 Đoàn Bảo Trung 21 25/6/2003 X 9/2021 12/2025 12/2027

105 ENENIU21160 Mai Nhật Trường 21 22/11/2003 X 9/2021 12/2025 12/2027

106 ENENIU21161 Nguyễn Văn Quốc Trưởng 21 9/6/2003 X 9/2021 12/2025 12/2027

107 ENENIU21162 Trần Thanh Tùng 21 18/4/2003 X 9/2021 12/2025 12/2027

108 ENENIU21164 Nguyễn Đức Vinh 21 22/2/2003 X 9/2021 12/2025 12/2027

109 ENENIU21169 Nguyễn Ngọc Bảo Anh 21 7/8/2002 X 9/2021 12/2025 12/2027
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110 ENENWE21195 Phạm Đào Bảo Khang 21 30/10/2003 X 9/2021 12/2025 12/2027

111 ENENWE21202 Tạ KhảI Long 21 22/10/2003 X 9/2021 12/2025 12/2027

112 ENENWE21231 Uông Gia Thế Bảo 21 18/11/2003 X 9/2021 12/2025 12/2027

113 ENENWE21242 Lý Huy Hoàng 21 24/4/2003 X 9/2021 12/2025 12/2027

114 ENENWE21245 Trần Ngọc Hưng 21 27/9/2003 X 9/2021 12/2025 12/2027

115 ENENWE21249 Trang Tuấn Kiệt 21 21/1/2003 X 9/2021 12/2025 12/2027

116 ENENWE21298 Lê Xuân Việt 21 13/3/2003 X 9/2021 12/2025 12/2027

117 ENENWE21323 Huỳnh Xuân Danh 21 23/10/2003 X 9/2021 12/2025 12/2027

118 ENENWE21328 Nguyễn Hoàng Khánh Duy 21 7/3/2003 X 9/2021 12/2025 12/2027

119 ENENWE21333 Nguyễn Vĩnh Hân 21 12/11/2003 X 9/2021 12/2025 12/2027

120 ENENWE21337 Phạm Quốc Huy 21 13/7/2003 X 9/2021 12/2025 12/2027

121 ENENWE21345 Trần Quốc Khoa 21 25/8/2003 X 9/2021 12/2025 12/2027

122 ENENWE21346 Vũ Trần Thành Khôi 21 15/2/2002 X 9/2021 12/2025 12/2027

123 ENENWE21348 Lê Trung Kiên 21 10/1/2003 X 9/2021 12/2025 12/2027

124 ENENWE21350 Đặng Nguyễn Hoàng Lâm 21 10/7/2003 X 9/2021 12/2025 12/2027

125 ENENWE21377 Nguyễn Hà Minh Phát 21 7/12/2003 X 9/2021 12/2025 12/2027

126 ENENWE21378 Dương Tấn Phát 21 15/8/2003 X 9/2021 12/2025 12/2027

127 ENENWE21383 Trần Duy Phương 21 31/1/2003 X 9/2021 12/2025 12/2027

128 ENENWE21385 Lê Hoàng Minh Quân 21 18/3/2003 X 9/2021 12/2025 12/2027

129 ENENWE21390 Vũ Tuấn Sơn 21 11/3/2003 X 9/2021 12/2025 12/2027

130 ENENWE21394 Mai Long Tân 21 5/9/2003 X 9/2021 12/2025 12/2027

131 ENENWE21403 Phùng Duy Thịnh 21 8/1/2003 X 9/2021 12/2025 12/2027

132 ENENWE21407 Nguyễn Minh Thuận 21 25/1/2003 X 9/2021 12/2025 12/2027

133 ENENWE21411 Nguyễn Minh Tiến 21 30/7/2003 X 9/2021 12/2025 12/2027

134 ENENWE21420 Trầm Minh Trí 21 9/1/2003 X 9/2021 12/2025 12/2027

135 ENENWE21422 Đỗ Việt Thanh Tú 21 3/1/2003 X 9/2021 12/2025 12/2027

136 ENENWE21423 Nguyễn Đình Anh Tú 21 26/7/2003 X 9/2021 12/2025 12/2027

137 ENENWE21439 Võ Đình Việt Hoàng 21 28/1/2003 X 9/2021 12/2025 12/2027

138 ENENWE21440 Nguyễn Quốc Đạt 21 14/12/2003 X 9/2021 12/2025 12/2027
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139 ENENWE21442 Nguyễn Bảo Tây Nguyên 21 6/8/2003 X 9/2021 12/2025 12/2027

140 ENENWE21444 Phạm Trần Anh Vũ 21 5/12/2003 X 9/2021 12/2025 12/2027

141 ENENWE21448 Võ Thành Đạt 21 4/7/2003 X 9/2021 12/2025 12/2027

142 ENENWE21449 Nguyễn Đình Anh Huy 21 13/9/2003 X 9/2021 12/2025 12/2027

143 ENENWE21450 Mai Văn Thế Anh 21 20/9/2002 X 9/2021 12/2025 12/2027

NGƯỜI LẬP BẢNG TRƯỞNG PHÒNG CTSV KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

HÀ XUÂN QUANG ĐÀO THỊ KIM OANH LÊ VĂN CẢNH
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